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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG Phụ lục số 2.1 

 

HỌC PHÍ THEO LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO 
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO TUYỂN SINH NĂM 2021 

(Học phí không bao gồm các học phần Tiếng Anh) 
 

Đơn vị: đồng 

STT Ngành 
Học phí  
năm 1 

Học phí  
năm 2 

Học phí  
năm 3 

Học phí  
năm 4 

1 Kế toán 36.264.000 42.308.000 46.438.000 46.438.000 

2 Tài chính - Ngân hàng 36.264.000 42.308.000 46.438.000 46.438.000 

3 Luật 36.264.000 42.308.000 46.438.000 46.438.000 

4 Việt Nam học – CN Du lịch và Quản lý du lịch 35.770.000 41.731.000 45.805.000 45.805.000 

5 Ngôn ngữ Anh 44.755.000 52.214.000 57.312.000 57.312.000 

6 Marketing  43.740.000 51.030.000 56.012.000 56.012.000 

7 Kinh doanh quốc tế 43.740.000 51.030.000 56.012.000 56.012.000 

8 
Quản trị kinh doanh -CN Quản trị Nhà hàng Khách 
sạn 

43.837.000 51.143.000 56.136.000 56.136.000 

9 Quản trị kinh doanh - CN Quản trị nguồn nhân lực 43.740.000 51.030.000 56.012.000 56.012.000 

10 Công nghệ sinh học 36.591.000 42.690.000 46.857.000 46.857.000 

11 Kỹ thuật xây dựng 36.591.000 42.690.000 46.857.000 46.857.000 

12 Kỹ thuật điện 37.082.000 43.262.000 47.486.000 47.486.000 

13 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 37.082.000 43.262.000 47.486.000 47.486.000 

14 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 37.082.000 43.262.000 47.486.000 47.486.000 

15 Kỹ thuật phần mềm 37.082.000 43.262.000 47.486.000 47.486.000 

16 Khoa học môi trường 37.082.000 43.262.000 47.486.000 47.486.000 

17 Khoa học máy tính 37.572.000 43.834.000 48.114.000 48.114.000 

18 Thiết kế đồ họa 37.278.000 43.491.000 47.737.000 47.737.000 

 

Lưu ý: đối các ngành đào tạo cấp bằng kỹ sư. học phí của thứ năm (học ký thứ 9) sẽ được cập 

nhật và thông báo sau khi Bộ GD&ĐT ban hành quy định về chuẩn chương trình đào tạo đối với các 

trình độ của giáo dục đại học. 

 


